
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MINH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BC- UBND  Minh Long, ngày       tháng 4  năm 2025 

  

BÁO CÁO 

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2025 

trên địa bàn huyện Minh Long 

 

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 706/SCT-QLTM ngày 

31/3/2025 về việc báo cáo kế hoạch/phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống 

thiên tai năm 2025. 

Sau khi tổ chức kiểm tra rà soát lượng hàng hóa trên địa bàn huyện Minh 

Long, UBND huyện  tổng hợp số lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ tại chỗ trong 

trường hợp xảy ra thiên tai năm 2025, như sau: 

- Mỳ ăn liền: 557 thùng. 

- Lương khô: 451 thùng. 

- Gạo: 25,9 tấn. 

- Nước uống đóng chai: 339 thùng. 

- Các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác: 7 tấn 

- Xăng dầu: 660 lít. 

- Dầu diezn: 655 lít. 

- Dầu hỏa: 755 lít. 

- Tôn lợp: 520 tấm. 

- Tôn lợp bằng vật liệu khác: 560 tấm. 

- Đinh vít: 11 tấn. 

- Dây thép: 11tấn. 

- Quy đổi ra tiền: 10.000.000 đồng. 

(Có biểu mẫu kèm theo báo cáo) 

UBND huyện Minh Long báo cáo Sở Công thương tổng hợp./.  

                                                                                                                                          

Nơi nhận:                                                                                      KT. CHỦ TỊCH                                    

- Sở Công thương;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT; 

- Phòng KTHT; 

- CVP, PVP;                                                                                          

- Lưu VT.            

          

                                                                                                                       Nguyễn Văn Bảy 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MINH LONG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /4/2025 của UBND huyện Minh Long) 

 
  Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 
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Số 

lượng 
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Số 
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Số 
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Số 
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đồng) 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (17) (17) (17) (17)  

1 
Cửa hàng tạp hóa 

Tài Nghệ 
25 20  25 0,1            

2 
Cửa hàng tạp hóa 

Lượng Phương 
20 24 1,2 25 0,3            

3 
Cửa hàng tạp hóa 

Minh Trà 
25 25 1 25 0,3            

4 
Cửa hàng tạp hóa 

Cô Minh 
22 20 0,4 25 0,4            

5 
Cửa hàng tạp hóa 

Hồng Hoa 
15 5 0,1 15 0,1            

6 
Cửa hàng tạp hóa 

Cô Đàm thôn 1 
15 7 0,1 12 0,1            

7 
Cửa hàng tạp hóa 

Hoàng Yến 
 25 5,5  0,5            

8 
Cửa hàng tạp hóa 

Ly Ly 
15 5 0,1 17 0,2            

9 
Cửa hàng  xăng 

dâu Minh Long 
     350 350 250         
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10 Cửa hàng tạp hóa 

Thu Châu 
50 50  25 0,5            

11 Cửa hàng tạp hóa 

Duy Thiện 
50 50  25 1            

12 Cửa hàng tạp hóa 

Tiến trung 
50   25 0,5            

13 Cửa hàng xay xát 

lúa gạo Lê Thị 

Hường 

  3              

14 Cửa hàng xay xát 

lúa gạo Đinh Thị 

Khanh 

  2              

15 Cửa hàng xay xát 

lúa gạo Nguyễn 

Thị Thu Lý 

  2              

16 Cửa hàng xăng 

dầu Huy Hoàng 
     200 150 250         

17 Cửa hàng tạp hóa 

Hưng Ánh 
50 50 1 25 1            

18 Cửa hàng tạp hóa 

Hiền Diệp 
50 50 1,5 25 0,5            

19 Hợp tác xã nông 

nghiệp xã Long 

Sơn 

50  2,5              

20 Cửa hàng  xăng 

dâu Lại Linh 
     100 150 250         

21 Cửa hàng tạp hóa 

Sơn Phượng 
50 50 2,5 25 0,5            

22 Cửa hàng tạp hóa 

Minh Hiếu 
50 50 2,5 25 0,5    500 500 1 1     

23 Cửa hàng tạp hóa 

Tịnh Phương 
20 20 0,5 20 0,5 10 5 5 20 60 10 10 

10.000

.000 
   

Tổng cộng 
557 451 25,9 339 7 660 655 755 520 560 11 11 

10.000

.000 
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